
Mã hiệu: ………………

Tài khoản tiền gửi

1 Đơn vị sử dụng ngân sách: Trường Mầm Non Si Pa Phìn

2 Mã đơn vị: 1085785

3 Tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại Ngân hàng: Agribank Chi nhánh Na Sang 8907201003443

I Nội dung đề nghị thanh toán: Thanh toán tiền hỗ trợ nhân viên nấu ăn tháng 11/2025

Số tài khoản người 

hưởng
Tên ngân hàng

Lương và 

p/c theo 

lương

Tiền công lao động 

thường xuyên theo 

hợp đồng

Tiền thu 

nhập tăng 

thêm

Tiền 

thưởng

Tiền phụ cấp 

và các trợ cấp 

khác

Tiền 

khoán

Tiền học 

bổng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

12.000.000 12.000.000

I.

II.

III.

IV 12.000.000 12.000.000

1 Phạm Thị Hạnh 8907215007555
Agribank huyện Mường Chà

6.000.000 6.000.000

Thanh toán tiền hỗ trợ nhân 

viên nấu ăn tháng 11/2025

2 Lò Văn Thủy 8903205075465
Agribank huyện Điện Biên

6.000.000 6.000.000

Thanh toán tiền hỗ trợ nhân 

viên nấu ăn tháng 11/2025

( Đơn vị tính : đồng )

Mẫu số 09

Số: ……………………..

BẢNG THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

(Kèm theo Giấy rút dự toán/Ủy nhiệm chi số:   58   ngày   21  tháng 11 năm 2025)

       Tài khoản dự toán

Tổng số tiền bằng chữ : Mười hai triệu đồng.

Stt Họ và tên

Tài khoản ngân hàng

Tổng số

Trong đó

Ghi chú

Tổng số

Đối với công chức, viên chức

Đối với lao động theo nghị định 111/2022/NĐ-CP

Đối với lao động thường xuyên theo hợp đồng

Thanh toán cá nhân khác

II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước : 

Tổng số học sinh theo nghị định 105/2020/NĐ-CP: 299 trẻ được 5 lần định mức mỗi định mức là: 2.400.000đ/tháng thành tiền là: 12.000.000đ/tháng  x 1 tháng = 12.000.000đ

Ngày  21  tháng  11 năm 2025

           Người lập     Kế toán trưởng           Thủ trưởng đơn vị

            (Ký, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên )  ( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Thuý Hằng Nguyễn Thuý Hằng Lường Vũ Ngọc Duyên

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày…....tháng      năm 2025

Giao dịch viên  Giám đốc KBNN huyện
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